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	UBND TỈNH NINH THUẬN
SỞ TƯ PHÁP-CÔNG AN TỈNH


Số:        /KHPH-STP-CAT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Thuận, ngày      tháng 01 năm 2024


	 
KẾ HOẠCH PHỐI HỢP
[bookmark: _GoBack]Giữa Sở Tư pháp và Công an tỉnh về trực trợ giúp pháp lý 
trong điều tra hình sự trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 
Thực hiện Chương trình phối hợp số 5789/CTPH-BTP-BCA ngày 27 tháng 11 năm 2023 giữa Bộ Tư pháp và Bộ Công an về trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự; Sở Tư pháp và Công an tỉnh Ninh Thuận thống nhất ban hành Kế hoạch phối hợp trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Bảo đảm triển khai có hiệu quả các quy định về tố tụng hình sự, nhất là quyền của người được trợ giúp pháp lý trong các vụ việc, vụ án hình sự. 
- Bảo đảm người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang hoặc theo quyết định truy nã (sau đây viết tắt là người bị bắt); người bị tạm giữ, bị can, bị hại, đương sự là người thuộc diện được trợ giúp pháp lý tiếp cận sớm với trợ giúp pháp lý, được giải thích đầy đủ, cung cấp và sử dụng dịch vụ trợ giúp pháp lý kịp thời, chất lượng, phù hợp với các diện người được trợ giúp pháp lý.
- Tăng cường công tác phối hợp giữa Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Ninh Thuận với các cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Công an các cấp trên địa bàn tỉnh; Trại tạm giam Công an cấp tỉnh, Nhà tạm giữ Công an cấp huyện, Công an cấp xã về thực hiện trợ giúp pháp lý cho người thuộc diện được trợ giúp pháp lý, đặc biệt là trong việc giải thích, thông tin, thông báo về trợ giúp pháp lý.
- Tăng số lượng người sử dụng dịch vụ trợ giúp pháp lý, nâng cao vị thế, vai trò của trợ giúp pháp lý trong tố tụng hình sự.
2. Yêu cầu
- Việc phối hợp được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, bảo đảm phù hợp với điều kiện, nguồn lực của mỗi bên. Xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức; chủ động, tạo điều kiện thuận lợi để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt hiệu quả thiết thực. 
- Các hoạt động phối hợp được triển khai thực hiện thống nhất, thường xuyên, kịp thời, hiệu quả nhằm đạt được mục đích đặt ra của Kế hoạch.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Địa điểm thực hiện
Kế hoạch được thực hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
2. Phạm vi thực hiện
a) Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh (sau đây viết tắt là Trung tâm).
b) Cơ quan điều tra của Công an các cấp trên địa bàn tỉnh (sau đây viết tắt là cơ quan điều tra).
c) Các cơ quan của Công an các cấp trên địa bàn tỉnh được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra (sau đây viết tắt là cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra).
d) Trại tạm giam Công an tỉnh, Nhà tạm giữ Công an cấp huyện (sau đây viết tắt là cơ sở giam giữ).
đ) Công an cấp xã. 
3. Hình thức trực
Trực qua điện thoại. 
4. Nhân lực trực trợ giúp pháp lý
a) Người trực: Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo hợp đồng với Trung tâm.
b) Trung tâm phân công người trực 24/24 giờ. Căn cứ vào điều kiện nguồn nhân lực, Trung tâm có thể bố trí người hỗ trợ trực. Trung tâm gửi bằng văn bản hoặc bằng phương thức điện tử danh sách, số điện thoại người trực, số điện thoại người hỗ trợ trực, số điện thoại trực của Trung tâm (có chữ ký và đóng dấu) cho cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, cơ sở giam giữ, Công an cấp xã trước ngày bắt đầu trực ít nhất 05 ngày làm việc.
Người hỗ trợ trực là chuyên viên của Trung tâm có đủ năng lực để tiếp nhận, hướng dẫn về thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý. 
5. Cơ chế tiếp nhận yêu cầu trợ giúp pháp lý
a) Khi phát hiện người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị hại, đương sự là người thuộc diện được trợ giúp pháp lý hoặc do họ tự nhận là người thuộc diện được trợ giúp pháp lý, cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, cơ sở giam giữ, Công an cấp xã gọi điện thông báo ngay cho người trực hoặc người hỗ trợ trực, cung cấp họ tên, số điện thoại, địa chỉ của người đó hoặc người thân thích của họ (nếu có) cho người trực hoặc người hỗ trợ trực.
b) Sau khi tiếp nhận thông tin, người trực hoặc người hỗ trợ trực có trách nhiệm liên hệ ngay với người thuộc diện được trợ giúp pháp lý hoặc người thân thích của họ để xác minh thông tin, hướng dẫn họ thực hiện các thủ tục để được cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý:
- Trường hợp người thuộc diện được trợ giúp pháp lý là người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, bị can không bị tạm giam, bị hại, đương sự trong vụ án hình sự, căn cứ vào từng trường hợp cụ thể, người trực hoặc người hỗ trợ trực hướng dẫn người thuộc diện được trợ giúp pháp lý hoặc người thân thích của họ để thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý.
- Trường hợp người thuộc diện được trợ giúp pháp lý là người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can bị tạm giam và không thuộc trường hợp quy định bào chữa từ khi kết thúc điều tra theo quy định tại Điều 74 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, căn cứ vào từng trường hợp cụ thể, người trực phối hợp với Điều tra viên, cán bộ điều tra đang thụ lý, giải quyết vụ việc, người có thẩm quyền của cơ sở giam giữ để kiểm tra diện người được trợ giúp pháp lý.
Khi đến trụ sở của cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, cơ sở giam giữ, Công an cấp xã, người trực xuất trình Thẻ Trợ giúp viên pháp lý hoặc Thẻ Luật sư. Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, cơ sở giam giữ, Công an cấp xã căn cử theo điều kiện trụ sở thực tế và đặc thù công việc để bố trí địa điểm phù hợp cho người trực kiểm tra diện người được trợ giúp pháp lý.
Việc gặp để kiểm tra diện người được trợ giúp pháp lý được thưc hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự, thi hành tạm giữ, tạm giam và pháp luật về trợ giúp pháp lý. 
c) Người hỗ trợ trực có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của người trực.
d) Trong quá trình phối hợp thực hiện việc trực, nếu có vấn đề phát sinh, lãnh đạo các cơ quan (cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, cơ sở giam giữ, Công an cấp xã, Trung tâm TGPL) cùng trao đổi, thống nhất giải quyết. 
6. Thống kê việc gọi điện thông báo cho người trực, người hỗ trợ trực
a) Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, cơ sở giam giữ, Công an cấp xã thống kê việc gọi điện thông báo cho người trực, người hỗ trợ trực vào Sổ trực ban hoặc sổ khác để phục vụ việc thống kê.
b) Người trực hoặc người hỗ trợ trực thống kê vào Sổ trực trợ giúp pháp lý theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp. 
III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 
1. Sở Tư pháp
a) Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.
b) Chỉ đạo Trung tâm, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch như sau:
- Phối hợp với cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, cơ sở giam giữ trên địa bàn tỉnh, Công an cấp tỉnh và các đơn vị trực thuộc để triển khai thực hiện Kế hoạch, thống nhất về việc niêm yết danh sách, số điện thoại của người trực, số điện thoại của người hỗ trợ trực, số điện thoại đường dây nóng của Trung tâm;
- Chỉ đạo Trung tâm lập dự toán cho việc thực hiện Kế hoạch, lập danh sách, phân công người trực, người hỗ trợ trực thực hiện nội dung phối hợp theo Kế hoạch; chi trả bồi dưỡng, thù lao, chi phí phát sinh trong quá trình trực trợ giúp pháp lý cho người trực, người hỗ trợ trực; thống kê vào Sổ trực trợ giúp pháp lý theo quy định của Bộ Tư pháp; nâng cao năng cao năng lực cho đội ngũ người trực, người hỗ trợ trực trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh; đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch và đề xuất giải pháp gửi Sở Tư pháp.
c) Đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện, sơ kết, tổng kết Kế hoạch ở địa phương và đề xuất giải pháp gửi Bộ Tư pháp.
2. Công an tỉnh
a) Phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện các nội dung phối hợp tại Kề hoạch này.
b) Chỉ đạo cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, cơ sở giam giữ trên địa bàn tỉnh, Công an cấp huyện, Công an cấp xã triển khai thực hiện Kế hoạch như sau:
- Phối hợp với Trung tâm để triển khai thực hiện Kế hoạch, thống nhất về việc niêm yết danh sách, số điện thoại của người trực, số điện thoại của người hỗ trợ trực, số điện thoại đường dây nóng của Trung tâm TGPL tại trụ sở;
- Thống kê việc gọi điện cho người trực, người hỗ trợ trực;
- Bố trí địa điểm, điều kiện phù hợp để người trực kiểm tra diện người được trợ giúp pháp lý, gặp gỡ, làm việc với người được trợ giúp pháp lý; 
- Đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch và đề xuất giải pháp gửi Công an tỉnh
c) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch tại cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, cơ sở giam giữ, Công an cấp huyện, Công an cấp xã.
d) Hướng dẫn cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, cơ sở giam giữ, Công an cấp huyện, Công an cấp xã thống kê việc gọi điện cho người trực, người hỗ trợ trực.
đ) Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch; báo cáo, sơ kết, tổng kết Kế hoạch theo yêu cầu của Bộ Công an và đề xuất giải pháp gửi Bộ Công an.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, Sở Tư pháp; Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh là các đơn vị đầu mối làm nhiệm vụ thường trực, tham mưu triển khai thực hiện, theo dõi, đánh giá việc triển khai thực hiện Kế hoạch, tham mưu trong việc hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, sơ kết, tổng kết Kế hoạch.
2. Hiệu lực thi hành
a) Kế hoạch phối hợp trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
b) Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp (qua Trung tâm giúp pháp lý) và Công an tỉnh Ninh Thuận (qua Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra) để tổng hợp đề xuất Thủ trưởng hai ngành phối hợp giải quyết./. 

	CÔNG AN TỈNH
GIÁM ĐỐC





	SỞ TƯ PHÁP
GIÁM ĐỐC





	Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Công an;      Báo cáo
- UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo Công an tỉnh;
- Trung tâm TGPL nhà nước;
- Văn phòng cơ quan CS điều tra, CS tỉnh
- Công an huyện, thành phố; 
- Trại tạm giam CA tỉnh; Trại giam Sông Cái;
- Nhà tạm giữ Công an các huyện, thành phố;
- Công an xã, phường, thị trấn;
- Lưu: VT STP, VT CA tỉnh.
	


 
  Phối hợp 
 thực hiện



